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Tăng cường bảo hộ IB



IBV chủng QX
Virus IB chủng QX ( ngoài ra còn đươc biết với tên chủng D388), xảy ra lần đầu tiên ở 
Trung Quốc và lan rộng khắp Châu Âu vào năm 2004, sau hơn 10 năm, chủng QX đã 
lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Chủng QX với độc lực đặc trưng gây thiệt hại đến 
sức khỏe đàn gia cầm với biểu hiện cận lâm sàng ảnh hưởng đến lợi nhuận nhà chăn 
nuôi.

Virus IB thuộc coronavirus, tác động 
không chỉ trên đường hô hấp mà cả 
đường tiết niệu.

Tổn thương thận.

Gà nhiễm có biểu hiện hô hấp, gây giảm 
trứng trên gà đẻ & gà giống, chậm tăng 
trọng trên gà thịt.

Kiểm soát tốt nhất bằng an toàn sinh học 
& vaccine.

Nobilis® của MSD AH cung cấp  toàn diện 
dòng vaccine IB bao gồm cả vaccine 
sống & vaccine bất hoạt cho gà đẻ, gà 
giống & gà thịt.

Virus IB
Bắt đầu từ Trung Quốc & lan rộng sang 
nhiều nước trên thế giới từ 2004.

Biểu hiện điển hình của IB trên gà đẻ gà 
giống & gà thịt.

Biểu hiện lâm sàng: hô hấp, tổn thương 
thận, giảm trứng ( số lượng & chất lượng) 
bao gồm “ đẻ giả”.

Hậu quả của nhiễm IBV là: giảm năng 
suất nghiêm trọng trên gà thịt, giảm năng 
suất trứng trên gà đẻ & gà giống.

Chủng QX

Các quốc gia
có IB QX

Hình dáng “chim cánh cụt” với biểu hiện
”đẻ giả” và hình ảnh mổ khám
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Nobilis® IB Primo QX
Nobilis® IB Primo QX hoàn thiện dòng vaccine IB của MSD AH. Vaccine mới này được 
phát triển để bảo hộ gà đẻ, gà giống, gà thịt do chủng QX & có thể dùng từ 1 ngày tuổi.

Linh hoạt sử dụng từ 1 ngày tuổi.

Chủng từ nhà máy ấp cho kết quả chính 
xác hơn và giảm thất thoát.

Có thể phun/ nhỏ mắt/nhỏ mũi.

Tương thích khi kết hợp với Nobilis® IB 
Ma5 hoàn thiện chương trình protectotype 
– pha chung với Nobilis® IB Ma5 trước khi 
nhỏ/ phun.

Chỉ định : tạo miễn dịch chủ động cho gà 
từ 1 ngày tuổi phòng các biểu hiện hô hấp 
do IBV serotype D388/QX.

Có miễn dịch: sau 3 tuần.

Miễn dịch kéo dài: 8 tuần.

Tương thích với Nobilis® IB Ma5 từ 1 ngày 
tuổi.

Đặc điểm & lợi ích

Công nghệ Sphereon
Vaccine Sphereon là vaccine virus sống được đóng gói gọn nhẹ, hộp nhôm dễ mở. Vaccine 
Sphereon có cùng công thức với vaccine Nobilis® dạng bánh đựng trong lọ thủy tinh.

Màu sắc được mã hóa để dễ dàng nhận 
diện & giúp đảm bảo dùng đúng vaccine.

Mỗi hộp có chứa một số lượng viên 
vaccine đảm bảo tối ưu hóa yêu cầu bảo 
hộ. Số viên vaccine có thể khác nhau ở 
các lô khác nhau.

Thông minh
Dễ thao tác, pha chế.

Không cần mở vaccine dưới nước, tránh 
nhiễm khuẩn chéo khi pha vaccine.

Có đóng gói liều lớn.

Đơn giản

Tan nhanh trong nước.

Tiết kiệm thời gian pha.

Tạo dung dịch đồng nhất.

Dễ hòa tanHộp nhôm có trọng 
lượng nhẹ, dễ vận 
chuyển, bảo quản  
và dễ loại bỏ, có 
thể tái sử dụng.

%
 b

ảo
 h

ộ 
ph

òn
g 

áp
 lự

c 
ch

ủn
g 

Q
X 

th
ôn

g 
qu

a
ch

ỉ s
ố 

bả
o 

hộ
 lô

ng
 ru

ng
 đ

ườ
ng

 h
ô 

hấ
p

Đối chứng âm:
không chủng vaccine

& không công cường độc

Đối chứng dương:
Không chủng vaccine và

công cường độc
bằng virus IB chủng QX

Lô TN: chủng vaccine
& công cường độc

bằng virus IB chủng QX
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Mở seal hộp Sphereon

Đổ hoàn toàn vaccine Sphereon qua phễu vào chai nước pha nhỏ mắt

Đổ vaccine vào nước pha để phun

Khuấy/lắc đều dung dịch vaccine

Chủng vaccine

Hướng dẫn sử dụng
1.

2a.

2b.

3.

4.

Khuyến cáo
Nhiệt độ bảo quản vaccine từ 2oC - 8oC.
Đảm bảo vật dụng pha vaccine phải sạch.
Đọc kỹ nội dung trên nhãn đi kèm về các khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm.
Không dùng vaccine khi viên vaccine nổi trên mặt nước.
Đếm đủ số viên khi pha để đảm bảo đúng/đủ liều. Số viên có thể khác nhau ở các lô khác nhau.
Hộp vaccine sau khi mở phải sử dụng hết ngay lập tức.
Không sử dụng vaccine nếu hộp vaccine bị hở hoặc các viên vaccine có đâu hiệu teo, mất nước.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên MSD Animal Health tại địa phương.

MSD Animal Health - Tối ưu hóa hiệu quả chương trình vaccine
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